DANH SÁCH DỰ KIẾN XẾP HẠNG NĂM 2013

	KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

	TÊN ĐƠN VỊ
	ĐIỂM SỞ TƯ PHÁP TỰ CHẤM
	ĐIỂM CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CHẤM
	DỰ KIẾN XẾP HẠNG
	GHI CHÚ

	01
	Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kan
	191
	157.55


	B
	

	02
	Sở Tư pháp tỉnh  Bắc Giang;
	198
	166.05


	A
	

	03
	Sở Tư pháp tỉnh  Hoà Bình
	191,5
	156.45


	B
	

	04
	Sở Tư pháp tỉnh  Điện Biên;
	188,5
	165.75


	B
	

	05
	Sở Tư pháp tỉnh  Sơn La
	197
	164.25


	B
	

	06
	Sở Tư pháp tỉnh  Thái Nguyên
	198
	150.4


	B
	

	07
	Sở Tư pháp tỉnh  Cao Bằng
	195
	155.35


	B
	

	08
	Sở Tư pháp tỉnh  Hà Giang
	199
	159.85


	B
	

	09
	Sở Tư pháp tỉnh  Lạng Sơn
	194
	166


	A
	

	10
	Sở Tư pháp tỉnh  Phú Thọ
	193
	156.1


	B
	

	11
	Sở Tư pháp tỉnh  Tuyên Quang
	188,2
	162.2


	B
	

	12
	Sở Tư pháp tỉnh  Lai Châu
	197
	157.15
	B
	

	13
	Sở Tư pháp tỉnh  Yên Bái
	181
	155.7


	B
	

	14
	Sở Tư pháp tỉnh  Lào Cai
	199
	165.8
	A
	


DANH SÁCH DỰ KIẾN XẾP HẠNG NĂM 2013

	KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

	TÊN ĐƠN VỊ
	ĐIỂM SỞ TƯ PHÁP TỰ CHẤM
	ĐIỂM CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CHẤM
	DỰ KIẾN XẾP HẠNG
	GHI CHÚ

	01
	Sở Tư pháp tỉnh  Hà Nam
	200
	158.5


	B
	

	02.
	Sở Tư pháp tỉnh  Vĩnh Phúc
	205,8
	163.7


	B
	

	03.
	Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng
	194,3
	170.8


	A
	

	04.
	Sở Tư pháp tỉnh  Thái Bình
	191
	170.15


	A
	

	05.
	Sở Tư pháp tỉnh  Nam Định
	190
	157.15


	B
	

	06.
	Sở Tư pháp thành phố  Hà Nội
	196,5
	164.55


	A
	

	07.
	Sở Tư pháp tỉnh  Bắc Ninh
	175,6
	153.1


	B
	

	08.
	Sở Tư pháp tỉnh  Hải Dương
	199
	162.6


	B
	

	09.
	Sở Tư pháp tỉnh  Ninh Bình
	177
	151.75


	B
	

	10.
	Sở Tư pháp tỉnh  Hưng Yên
	179,65
	160.65


	B
	

	11.
	Sở Tư pháp tỉnh  Quảng Ninh
	169
	157.4


	B
	


DANH SÁCH DỰ KIẾN XẾP HẠNG NĂM 2013
	KHU VỰC DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN

	TÊN ĐƠN VỊ
	ĐIỂM SỞ TƯ PHÁP TỰ CHẤM
	ĐIỂM CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CHẤM
	DỰ KIẾN XẾP HẠNG
	GHI CHÚ

	01
	Sở Tư pháp tỉnh  Hà Tĩnh
	198,5
	163.3
	B
	

	02.
	Sở Tư pháp tỉnh  Nghệ An
	193,5
	147.85
	B
	

	03.
	Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng
	205
	166.8
	A
	

	04.
	Sở Tư pháp tỉnh  Đắk Lắk
	200
	168.25
	A
	

	05.
	Sở Tư pháp tỉnh  Quảng Bình
	201,3
	168.4
	A
	

	06.
	Sở Tư pháp tỉnh  Quảng Nam
	204,65
	159.35
	B
	

	07.
	Sở Tư pháp tỉnh  Kon Tum
	197.5
	162.45
	B
	

	08.
	Sở Tư pháp tỉnh  Thanh Hoá
	197
	167
	A
	

	09.
	Sở Tư pháp tỉnh  Quảng Ngãi
	202.8
	162.3
	B
	

	10.
	Sở Tư pháp tỉnh  Quảng Trị
	184.5
	150.5
	B
	

	11.
	Sở Tư pháp tỉnh  Thừa Thiên Huế
	198.1
	164.2
	B
	

	12.
	Sở Tư pháp tỉnh  Bình Định
	196,5
	158.5
	B
	

	13.
	Sở Tư pháp tỉnh  Gia Lai
	191
	156.1
	B
	


DANH SÁCH DỰ KIẾN XẾP HẠNG NĂM 2013
	KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

	TÊN ĐƠN VỊ
	ĐIỂM SỞ TƯ PHÁP TỰ CHẤM
	ĐIỂM CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CHẤM
	DỰ KIẾN XẾP HẠNG
	GHI CHÚ

	01
	Sở Tư pháp tỉnh  Đắk Nông
	169,3
	159.2

	B
	

	02.
	Sở Tư pháp tỉnh  Lâm Đồng
	201,2
	164.85


	B
	

	03.
	Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh
	203
	173,6
	A
	

	04.
	Sở Tư pháp tỉnh  Bà Rịa – Vũng Tàu
	196
	159.75


	B
	

	05.
	Sở Tư pháp tỉnh  Đồng Nai
	191,5
	161.65


	B
	

	06.
	Sở Tư pháp tỉnh  Phú Yên
	188
	164.8
	C
	(Phó giám đốc Sở bị khai trừ Đảng, buộc thôi việc vì lừa đảo nhận tiền của nhiều người xin việc)

	07.
	Sở Tư pháp tỉnh  Bình Thuận
	201
	160.35
	B
	

	08.
	Sở Tư pháp tỉnh  Khánh Hoà
	195
	155.65
	B
	

	09.
	Sở Tư pháp tỉnh  Tây Ninh
	197,5
	164.1
	B
	

	10.
	Sở Tư pháp tỉnh  Bình Phước
	204,5
	151.65
	C
	(Phó giám đốc Sở bị bắt điều tra vụ bán đấu giá quyền sở dụng đất 323 ha cao su gây thất thoát tài sản của Nhà nước)

	11.
	Sở Tư pháp tỉnh  Bình Dương
	195
	147.15
	B
	

	12.
	Sở Tư pháp tỉnh  Ninh Thuận
	18I,1
	156.9
	B
	


DANH SÁCH DỰ KIẾN XẾP HẠNG NĂM 2013

	KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

	TÊN ĐƠN VỊ
	ĐIỂM SỞ TƯ PHÁP TỰ CHẤM
	ĐIỂM CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CHẤM
	DỰ KIẾN XẾP HẠNG
	GHI CHÚ

	01
	Sở Tư pháp tỉnh  Đồng Tháp
	203,9
	165.5
	A
	

	02.
	Sở Tư pháp tỉnh  Bạc Liêu
	199,25
	159.25
	B
	

	03.
	Sở Tư pháp tỉnh  Hậu Giang
	206,8
	165.95
	A
	

	04.
	Sở Tư pháp tỉnh  Cà Mau
	201,5
	168.75
	A
	

	05.
	Sở Tư pháp tỉnh  Tiền Giang
	211,35
	161.9
	B
	

	06.
	Sở Tư pháp tỉnh  Bến Tre
	199
	162.8
	B
	

	07.
	Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ
	205,44
	168.75


	A
	

	08.
	Sở Tư pháp tỉnh  Vĩnh Long
	203,55
	166.95
	A
	

	09.
	Sở Tư pháp tỉnh  Kiên Giang
	203,3
	166.55
	A
	

	10.
	Sở Tư pháp tỉnh  Sóc Trăng
	203,9
	166.95
	A
	

	11.
	Sở Tư pháp tỉnh  Trà Vinh
	206,12
	163.55
	B
	

	12.
	Sở Tư pháp tỉnh  An Giang
	200,7
	167.75
	B
	vi phạm biểu mẫu

	13.
	Sở Tư pháp tỉnh  Long An
	201,25
	176,5
	A
	


